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Đặt vấn đề

Công khai thông tin làm gia tăng mạnh mẽ niềm 
tin của người dân vào các cơ quan công quyền, còn 
che giấu sẽ tạo ra hiệu ứng ngược lại. Niềm tin của 
nhân dân là yếu tố then chốt tạo ra sự ổn định chính 
trị, nên công khai thông tin cần phải được coi là một 
ưu tiên của các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, trên 
thực tế thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người 
dân còn chưa đạt được như quy định của pháp luật, 
việc công bố, công khai thông tin còn chậm, mang tính 
hình thức, thiếu hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, việc 
khai thác, tìm kiếm thông tin từ các cơ quan nhà nước 
thường bị gây phiền hà. Quyền làm chủ, quyền được 
thông tin của người dân có lúc, có nơi bị hạn chế, thậm 
chí bị vi phạm nghiêm trọng. Những ví dụ có thể nêu 
ra như: người dân cần thông tin về quy hoạch để mua 
đất, nhưng bị cơ quan chức năng từ chối và cho rằng 
đó là thông tin nội bộ; một địa phương đóng chữ “mật” 
cả lên danh bạ đại biểu hội đồng nhân dân, trong khi 
những đại biểu đó là do dân bầu lên để đại diện cho 
mình; thiếu minh bạch trong đền bù, giải tỏa của các dự 
án; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công 
việc làm ăn, sinh sống của doanh nghiệp, đến người 
dân không được đầy đủ, đồng bộ và không gắn liền với 
việc tuyên truyền rộng rãi... 

Những hạn chế về quyền tiếp cận thông tin cho thấy, 
Việt Nam chưa có quy định cụ thể về vấn đề này, chưa 
có khuôn khổ pháp lý để đẩy mạnh công khai, minh 
bạch, góp phần vào việc phát triển xã hội, chống tham 
nhũng. Thực tế cho thấy, việc công khai, cho phép được 
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tiếp cận tất cả các thông tin về hoạch định chính sách, 
pháp luật, về hoạt động của các cơ quan nhà nước, 
về chính sách thu hút đầu tư, quy hoạch, định hướng, 
kế hoạch phát triển kinh tế, các thống kê về tình hình 
kinh tế - xã hội của địa phương, các thủ tục hành chính 
cụ thể… là yêu cầu quan trọng. Để mọi người dân, tổ 
chức có thể tiếp cận những thông tin này cần phải có 
cơ chế bảo đảm việc thực hiện quyền được thông tin 
của người dân, quy định rõ cơ chế bảo đảm quyền yêu 
cầu tiếp cận thông tin của người dân cũng như việc bảo 
đảm thực hiện tốt việc công khai thông tin thuận tiện 
cho người cần sử dụng. Cung cấp được các thông tin 
cơ bản, tin cậy để mọi công dân, tổ chức, doanh nghiệp 
có thể bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình sẽ 
mang lại rất nhiều lợi ích, sẽ khuyến khích sự tham 
gia của người dân vào quá trình quản lý nhà nước một 
cách chủ động, thực chất và hiệu quả hơn, các doanh 
nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch, 
chiến lược kinh doanh… Thông tin phản hồi từ phía 
người dân sẽ giúp các cơ quan nhà nước cân nhắc, lựa 
chọn và đưa ra những chính sách, quyết định đúng đắn 
hơn, phù hợp với lòng dân hơn, tăng hiệu lực, hiệu quả 
của quản lý nhà nước. 

Cơ sở lý luận về quyền tiếp cận thông tin

Nghiên cứu về khái niệm và nội hàm của quyền tiếp 
cận thông tin cho thấy “tự do thông tin” (freedom of 
information) hay thường được đồng nghĩa với “quyền 
tiếp cận thông tin” (right to access information) là một 
trong những quyền cơ bản của con người. “Mọi người 
đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả 
tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp; cũng 
như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng 
và thông tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào, 
và không có giới hạn về biên giới” [1] và: mọi người 
đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không ai 
được can thiệp vào, có quyền tự do ngôn luận, quyền 
này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền 
đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, 
hình thức tuyên truyền miệng hoặc bản viết, in, hoặc 
bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương 
tiện đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của họ [2]. 
Tuy nhiên, xét về tính chất, có thể coi “quyền tiếp cận 
thông tin” nằm trong nội hàm của “tự do thông tin”, 
bởi khái niệm thứ nhất chủ yếu nói đến khả năng tìm 
kiếm, tiếp cận và phổ biến những thông tin được ban 
hành và lưu giữ tại các cơ quan, tổ chức công quyền, 
đặc biệt là các cơ quan hành chính nhà nước. 

Trên thực tế, nội hàm của “tự do thông tin” nói 

chung, của “quyền tiếp cận thông tin” nói riêng cũng 
chính là những thành tố của “tự do biểu đạt”, bao gồm 
[3]:

1) Quyền tiếp nhận thông tin: hàm ý về khả năng “chủ 
thể quyền” nhận được những thông tin cần thiết qua các 
kênh truyền thông công khai, sẵn có mà không cần phải 
yêu cầu. Quyền này gắn liền với trách nhiệm (mang tính 
chủ động) của “chủ thể có nghĩa vụ” bảo đảm công khai 
những thông tin và hoạt động của mình một cách thường 
xuyên. Còn về phía “chủ thể quyền”, việc thực hiện vừa 
mang tính chủ động, vừa mang tính bị động.

2) Quyền tìm kiếm thông tin: đề cập đến khả năng 
của “chủ thể quyền” được yêu cầu “chủ thể có nghĩa 
vụ” cung cấp những thông tin mà mình cần hoặc quan 
tâm trong phạm vi khuôn khổ pháp luật cho phép. 
Quyền này gắn liền với trách nhiệm (mang tính bị 
động) cung cấp thông tin của “chủ thể có nghĩa vụ” khi 
có yêu cầu của “chủ thể quyền” (mang tính chủ động).

3) Quyền phổ biến thông tin: nói về khả năng của 
“chủ thể quyền” được truyền đạt, chia sẻ quan điểm, 
thông tin với các chủ thể quyền khác, không phân 
biệt ranh giới hay hình thức phổ biến (mang tính chủ 
động). Quyền này gắn liền với trách nhiệm (mang tính 
bị động) của “chủ thể có nghĩa vụ” tôn trọng, không 
được ngăn cản quan hệ trao đổi, phổ biến thông tin của 
các chủ thể quyền.

Trong luật pháp quốc tế, “tự do thông tin” nói 
chung, “quyền tiếp cận thông tin” nói riêng không phải 
là một quyền tuyệt đối. Có nghĩa là, việc thực hiện 
quyền này phải chịu những “giới hạn theo luật định” 
và “là cần thiết” để: (i) Tôn trọng các quyền hoặc uy 
tín của người khác; (ii) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc 
trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức công chúng; 
và (iii) Nghiêm cấm tuyên truyền cho chiến tranh; chủ 
trương kích động, gây thù hằn dân tộc, chủng tộc hoặc 
tôn giáo [4].

Theo nhận thức chung của cộng đồng quốc tế, vai trò 
và ý nghĩa của quyền tự do thông tin thể hiện ở những 
khía cạnh sau:

- Tự do thông tin là nền tảng cho dân chủ. Nó là yếu 
tố quan trọng trong việc thu hút sự tham gia của công 
chúng vào các công việc xã hội. Quyền tiếp cận thông 
tin giúp công chúng hiểu rõ cơ sở của các quyết định 
chính sách, từ đó tăng cường khả năng ủng hộ, giảm 
thiểu những hiểu lầm và sự phản đối của công chúng 
với các chính sách và hoạt động của bộ máy nhà nước. 
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- Tự do thông tin góp phần bảo vệ các quyền con 
người khác. Thực tế ở các quốc gia đã ban hành luật 
tiếp cận thông tin cho thấy, tự do thông tin giúp tăng 
cường khả năng thực thi các quyền con người khác về 
dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. 

- Tự do thông tin thúc đẩy pháp quyền và quản 
trị, làm cho các cơ quan chính phủ hoạt động tốt hơn. 
Thực tế trên thế giới cho thấy, tự do thông tin cũng góp 
phần cải thiện cách thức và hiệu quả làm việc của các 
cơ quan chính phủ. 

- Hàn gắn mâu thuẫn, chia rẽ xã hội và những vết 
thương trong quá khứ. 

- Tự do thông tin hỗ trợ các hoạt động kinh doanh 
(thương mại). Khía cạnh này thường bị coi nhẹ, song 
thực ra rất quan trọng bởi lẽ ở tất cả các quốc gia, hoạt 
động kinh doanh quyết định sự phát triển của xã hội và 
thông tin kinh tế hay liên quan đến kinh tế thuộc vào 
nhóm thông tin được tìm kiếm nhiều hơn cả. 

Có thể nhận thấy, thông tin là yếu tố quyết định cơ 
hội phát triển của mỗi quốc gia. Nhất là trong quá trình 
hội nhập và hợp tác quốc tế ngày một sâu và rộng như 
nước ta hiện nay, thông tin vừa đóng vai trò nguồn lực 
phát triển kinh tế - xã hội, vừa là phương tiện hợp tác 
và cạnh tranh với các nền kinh tế khác. Mặt khác, tiếp 
cận thông tin là một trong những công cụ hữu hiệu 
đảm bảo phòng chống tham nhũng, điều kiện để đẩy 
mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhận thức được tầm quan trọng của Công ước quốc 
tế về các quyền dân sự và chính trị, Việt Nam đã tham 
gia Công ước này vào năm 1982 và quyền được thông 
tin của công dân đã được ghi nhận tại Điều 25 Hiến 
pháp năm 2013: “Quyền tiếp cận thông tin”.

Cơ chế bảo đảm quyền tiếp nhận thông tin

Xét về tính chất, quyền tiếp cận thông tin thể hiện 
mối quan hệ tương tác về thông tin giữa 3 dạng chủ 
thể chính: các cơ quan nhà nước (khu vực nhà nước), 
các doanh nghiệp (khu vực kinh doanh) và các tổ chức/
cá nhân công dân (xã hội dân sự) [5]. Như vậy, nghiên 
cứu về cơ chế bảo đảm thực thi quyền tiếp cận thông tin 
phải đề cập đến mối quan hệ tương tác về thông tin giữa 
tất cả các chủ thể. Tuy nhiên, trong phạm vi bài báo này, 
tác giả chỉ nhằm xác định mối quan hệ giữa các cơ quan 
nhà nước và công chúng nói chung (bao gồm cả các 
công dân, các tổ chức và doanh nghiệp), xung quanh 
việc tiếp cận với thông tin của các cơ quan nhà nước. 
Cụ thể, bài báo này đề cập đến các nội dung: (i) Cơ chế 

bảo đảm quyền tiếp nhận thông tin từ các cơ quan nhà 
nước; (ii) Cơ chế bảo đảm quyền tìm kiếm thông tin 
từ các cơ quan nhà nước; (iii) Vấn đề khiếu nại và xử 
lý những vi phạm liên quan đến quyền tiếp cận thông 
tin. Bên cạnh đó, bài báo này cũng đề cập đến việc xây 
dựng Luật Tiếp cận thông tin như là một biện pháp quan 
trọng nhằm hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận 
thông tin của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. 

Quyền tiếp nhận thông tin, theo nhận thức chung 
là nói về khả năng của tổ chức, cá nhân nhận được 
thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước qua 
các kênh thông tin công khai, sẵn có mà không cần 
phải yêu cầu [6]... Về bản chất, khi bàn đến cơ chế 
bảo đảm quyền tiếp nhận thông tin chính là nói đến 
các quy định và cách thức tổ chức nhằm bắt buộc các 
cơ quan nhà nước phải công khai các hoạt động và các 
quyết định giải quyết công việc trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Để làm rõ cơ chế bảo đảm quyền 
tiếp nhận thông tin trong pháp luật Việt Nam, phần này 
sẽ đề cập và phân tích các quy định pháp luật về: (i) 
Trách nhiệm và nội dung công khai hoạt động của các 
cơ quan nhà nước, và (ii) Hình thức và cách thức công 
khai hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Trách nhiệm và nội dung công khai hoạt động 
của các cơ quan nhà nước 

Trách nhiệm công khai, minh bạch trong hoạt động 
của các cơ quan nhà nước đã được ghi nhận một cách 
trực tiếp hoặc gián tiếp trong nhiều văn bản pháp luật 
của Việt Nam. Tuy nhiên, thể hiện cụ thể và khái quát 
nhất trong Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/
QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Khoản 
2 Điều 11 Luật này nêu rõ: “Cơ quan, tổ chức, đơn 
vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội dung 
thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo 
quy định của Chính phủ”. Theo Khoản 1 Điều 11, nội 
dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị bao gồm chính sách, pháp luật và 
việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. 

Xét riêng về nội dung, ở cấp độ cơ sở, Điều 5 Pháp 
lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 
2007 quy định những hoạt động cụ thể của chính 
quyền cấp cơ sở phải công khai cho nhân dân biết, bao 
gồm: (i) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương 
án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán 
ngân sách hàng năm của cấp xã; (ii) Dự án, công trình 
đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án 
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đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên 
quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều 
chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã; (iii) 
Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã 
trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; (iv) 
Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, 
tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các 
khoản huy động nhân dân đóng góp; (v) Chủ trương, 
kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, 
xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét 
hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp 
xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm 
y tế; (vi) Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành 
chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực 
tiếp tới cấp xã; (vii) Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải 
quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, 
công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả 
lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, 
Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã; (viii) Nội 
dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với 
những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp 
xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân; 
(ix) Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ 
tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu; (x) 
Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải 
quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính 
quyền cấp xã trực tiếp thực hiện; (xi) Những nội dung 
khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp 
xã thấy cần thiết. 

Ở góc độ chung, Luật Phòng, chống tham nhũng 
và một số văn bản pháp luật khác có nhiều điều khoản 
quy định về việc công khai các hoạt động của cơ quan 
nhà nước trên từng lĩnh vực cụ thể, bao gồm:

Về công khai các văn bản pháp luật: theo các Điều 
5, 6 Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23.3.2004 
của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam, các văn bản phải đăng trên công báo ở 
Trung ương bao gồm: (a) Các văn bản quy phạm pháp 
luật do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành; 
(b) Các quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý văn 
bản trái pháp luật; các văn bản cá biệt; văn bản có giá trị 
pháp lý khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định; (c) 
Các Điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam; (d) Các dự thảo văn bản pháp luật 
khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 
định đăng để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân (đăng trong Phụ trương được phát hành 
kèm Công báo). Các văn bản phải đăng trên công báo 
xuất bản ở cấp tỉnh bao gồm: (a) Các văn bản quy phạm 
pháp luật do HĐND và UBND cấp tỉnh, cấp huyện ban 
hành; (b) Các quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử 
lý các văn bản trái pháp luật; các văn bản cá biệt; văn bản 
có giá trị pháp lý khác do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp 
huyện quyết định; (c) Các văn bản pháp luật đã công bố 
trên công báo ở Trung ương (đăng lại). 

Công khai trong các lĩnh vực cụ thể bao gồm: (i) 
Công khai trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiểm toán (Điều 27 Luật Phòng, chống 
tham nhũng, Điều 58 Luật Kiểm toán nhà nước năm 
2005); (ii) Công khai trong trong hoạt động tố tụng 
(Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng, các Điều 18 
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; Điều 15 Bộ luật Tố 
tụng dân sự năm 2004…); (iii) Công khai trong mua 
sắm công và xây dựng cơ bản (Điều 13 Luật Phòng, 
chống tham nhũng, Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2005); 
(iv) Công khai trong quản lý đầu tư xây dựng (Điều 14 
Luật Phòng, chống tham nhũng); (v) Công khai trong 
hoạt động tài chính và ngân sách nhà nước (Điều 15 
Luật Phòng, chống tham nhũng); (vi) Công khai trong 
việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của 
nhân dân (Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng); 
(vii) Công khai trong quản lý, sử dụng các khoản hỗ 
trợ, viện trợ (Điều 17 Luật Phòng, chống tham nhũng); 
(viii) Công khai trong quản lý doanh nghiệp nhà nước 
(Điều 18 Luật Phòng, chống tham nhũng); (ix) Công 
khai trong quản lý, sử dụng đất và nhà ở (Điều 21, 22 
Luật Phòng, chống tham nhũng); (x) Công khai trong 
lĩnh vực giáo dục (Điều 23 Luật Phòng, chống tham 
nhũng); (xi) Công khai trong lĩnh vực y tế (Điều 24 
Luật Phòng, chống tham nhũng); (xii) Công khai trong 
lĩnh vực khoa học - công nghệ (Điều 25 Luật Phòng, 
chống tham nhũng); (xiii) Công khai trong lĩnh vực 
thể dục, thể thao (Điều 26 Luật Phòng, chống tham 
nhũng); (xiv) Công khai trong công tác tổ chức - cán 
bộ (Điều 30 Luật Phòng, chống tham nhũng); (xv) 
Công khai trong hoạt động giải quyết các công việc 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân (Điều 28 Luật 
Phòng, chống tham nhũng). 

 Hình thức và cách thức công khai hoạt động của 
các cơ quan nhà nước

 Theo Điều 12 Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình 
theo một hoặc một số hình thức như: (a) Công bố tại 
cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (b) Niêm yết tại 
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trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (c) Thông 
báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có liên quan; (d) Phát hành ấn phẩm; (đ) Thông báo trên 
các phương tiện thông tin đại chúng; (e) Đưa lên trang 
thông tin điện tử; (g) Cung cấp thông tin theo yêu cầu 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Ở cấp độ cơ sở, Điều 6 Pháp lệnh Thực hiện dân chủ 
ở xã, phường, thị trấn quy định các hình thức công khai 
bao gồm: (a) Niêm yết công khai tại trụ sở HĐND, 
UBND cấp xã; (b) Công khai trên hệ thống truyền 
thanh của cấp xã; (c) Công khai thông qua Trưởng 
thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân. 

Trên thực tế, ngoài các hình thức nêu trên, còn có 
một số hình thức khác đang được sử dụng để chuyển 
tải thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước 
tới công chúng, cụ thể là qua việc đăng trên Công báo 
(đã nêu ở trên); tư vấn, trợ giúp pháp lý; công tác dân 
vận; các sinh hoạt tập thể (hội họp, mít tinh, văn hóa 
văn nghệ…) hoặc qua hoạt động tiếp dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền [7].

Cơ chế bảo đảm quyền tìm kiếm thông tin của các 
cơ quan nhà nước ở Việt Nam 

Quyền tìm kiếm thông tin, theo cách hiểu chung là 
nói về khả năng của các cá nhân và tổ chức được yêu cầu 
các cơ quan và viên chức nhà nước cung cấp các thông 
tin mà mình cần hoặc quan tâm trong phạm vi khuôn 
khổ pháp luật cho phép [3]. Như vậy, quyền này gắn 
liền với trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan, 
viên chức nhà nước khi có yêu cầu. Hiện tại ở Việt Nam, 
vấn đề trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan 
nhà nước chủ yếu được đề cập trong Luật Phòng, chống 
tham nhũng và Luật Báo chí. 

Điều 31 và 32 Luật Phòng, chống tham nhũng lần 
đầu tiên đề cập trực tiếp đến quyền yêu cầu cung cấp 
thông tin của cơ quan, tổ chức và của công dân. Theo 
Khoản 1, Điều 31, “Cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp 
thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
mình theo quy định của pháp luật” và Khoản 2, Điều 
31: “Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được 
yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu phải 
cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin 
đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công 
khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp 
được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ 
chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do”. Theo Khoản 1 Điều 
32: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
khác có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị nơi mình làm việc cung cấp thông tin về 
hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó”. Khoản 2, 
Điều 32: “Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch UBND 
xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông 
tin về hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn đó”. 
Khoản 3, Điều 32: “Trong thời hạn mười ngày, kể từ 
ngày nhận được yêu cầu, người được yêu cầu có trách 
nhiệm cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung 
thông tin đã được công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc 
niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc 
chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho 
người yêu cầu biết và nêu rõ lý do”. 

Điều 7, Luật Báo chí năm 1989 quy định, việc cung 
cấp thông tin cho báo chí vừa là quyền, vừa được coi 
nghĩa vụ của các cơ quan và công chức nhà nước. Theo 
Điều 8 Luật này, người đứng đầu cơ quan báo chí có 
quyền yêu cầu các tổ chức, người có chức vụ trả lời 
vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí. Tổ chức, công 
dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời về vấn đề 
mà báo chí đã thông tin. 

Theo Điều 8, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 
26.4.2002 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi 
hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Báo chí, nhà báo có các quyền hạn trong đó 
có quyền được đến các cơ quan, tổ chức, thư viện, 
bảo tàng, triển lãm để thu thập thông tin, tra cứu tài 
liệu, làm nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo 
chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan nhà nước 
không được từ chối cung cấp cho nhà báo những tư 
liệu, tài liệu không thuộc phạm vi quy định trong Pháp 
lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. 

 Ngoài các hình thức yêu cầu cung cấp thông tin nêu 
trên, ở Việt Nam, công chúng còn có thể đưa ra yêu cầu 
tiếp cận với thông tin của các cơ quan nhà nước qua 
một số kênh khác, ví dụ như thông qua các đại biểu 
Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, hoặc thông qua các 
cuộc họp dân (họp đại diện gia đình trong thôn, tổ dân 
phố, họp cử tri…) hay thông qua hoạt động giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. 
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Vấn đề khiếu nại và xử lý hành vi vi phạm quyền 
tiếp cận thông tin ở Việt Nam 

Theo Điều 6, Khoản 1, Nghị định số 59/2013/NĐ-
CP ngày 17.6.2013 của Chính phủ, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu 
nại về việc không cung cấp thông tin hoặc không thực 
hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin theo đúng quy định 
của pháp luật. Điều 11. Bảo đảm quyền yêu cầu cung 
cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định: 
“1. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu 
cầu cung cấp thông tin có căn cứ cho rằng việc cung 
cấp thông tin là chưa đầy đủ hoặc trái pháp luật thì có 
quyền khiếu nại; 2. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu 
nại về quyền yêu cầu cung cấp thông tin được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại”. Theo 
Điều 12 của Nghị định, “1. Người được yêu cầu cung 
cấp thông tin mà không thực hiện đúng các nghĩa vụ 
về cung cấp thông tin theo quy định của Luật Phòng, 
chống tham nhũng và Nghị định này thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định 
của pháp luật; 2. Người nào lợi dụng quyền yêu cầu 
cung cấp thông tin để gây rối hoặc sử dụng trái pháp 
luật thông tin được cung cấp gây thiệt hại đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, 
xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật”. 

Đánh giá về cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông 
tin ở Việt Nam 

Qua những phân tích nêu trên, có thể thấy rằng, 
quyền tiếp cận thông tin của các cơ quan nhà nước đã 
được thừa nhận và quy định trong nhiều văn bản pháp 
luật Việt Nam. Nhìn chung, quy định pháp luật trong 
nhiều khía cạnh của quyền được tiếp cận thông tin ở 
Việt Nam đã khá cụ thể và rõ ràng. Cụ thể: 

Liên quan đến quyền được tiếp nhận thông tin, pháp 
luật Việt Nam đã xác lập một hệ thống các kênh cung 
cấp thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước 
cho công chúng khá đầy đủ, phong phú và tiện lợi, có 
khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của nhiều dạng 
đối tượng với những hoàn cảnh sống khác nhau, đồng 
thời xác lập những trình tự, thủ tục rõ ràng nhằm ràng 
buộc chặt chẽ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 
trong việc công khai hóa và cung cấp thông tin cho 
công chúng. 

Liên quan đến quyền tìm kiếm thông tin, pháp luật 
đã khẳng định quyền của công chúng được yêu cầu 

cung cấp thông tin và nghĩa vụ đáp ứng của các cơ 
quan nhà nước; đồng thời bước đầu đã xác lập được 
trình tự, thủ tục trong việc yêu cầu các cơ quan nhà 
nước cung cấp thông tin cũng như quy trình đáp ứng 
yêu cầu cung cấp thông tin từ phía các cơ quan nhà 
nước. 

Ngoài ra, pháp luật cũng đã quy định việc giải quyết 
khiếu nại và xác định về nguyên tắc việc xử lý vi phạm 
quyền được tiếp cận thông tin. 

Bên cạnh những điểm tích cực nêu trên, cơ chế này 
vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục: 

Thứ nhất, cần sớm hoàn chỉnh tính khoa học, lý luận 
và tính pháp lý để đưa “Quyền tiếp cận thông tin” quy 
định trong Điều 25, Hiến pháp 2013 vào cuộc sống. 
Trên thực tế hiện nay, hệ thống pháp luật về tiếp cận 
thông tin còn chưa có tính thống nhất, thiếu sự đồng 
bộ và chưa thể chế hóa thành một đạo luật riêng, cụ thể 
về quyền này.

Thứ hai, tổ chức bộ máy chuyên trách về thông tin 
là chưa có, qua đó cơ sở dữ liệu để phục vụ cung cấp 
thông tin cho công chúng gặp nhiều khó khăn, không 
phát huy được quyền lực của Nhà nước cũng như sự 
đóng góp của cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng nhà 
nước pháp quyền ở Việt Nam.

Thứ ba, đội ngũ công chức, viên chức thực thi về 
cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin hiện nay còn thiếu, 
yếu về chuyên môn, trình độ, nhận thức… và còn kiêm 
nhiệm nên chỉ đáp ứng được những thông tin cơ bản 
cho báo chí, chưa giải quyết được nhu cầu thông tin 
của xã hội. Mặt khác, hoạt động cung cấp thông tin 
hiện nay chỉ mang tính định kỳ, sự việc… nên kéo theo 
rất nhiều những bức xúc của xã hội, gây mất lòng tin, 
hoang mang trong nhân dân.

Thứ tư, tổ chức thực hiện cung cấp thông tin chưa 
có quy trình rõ ràng, thiếu và còn nhiều hạn chế, bất 
cập, chưa quy định cụ thể các kênh cung cấp thông tin, 
cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp thông tin không có...

Thứ năm, tài chính cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng 
dữ liệu về thông tin, kênh thông tin, đào tạo, trả lương 
cho cán bộ, công chức chuyên trách còn thiếu, hạn chế.

Thứ sáu, chưa quy định rõ về cơ chế, quy trình khiếu 
nại, khiếu kiện và quy định trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại do cung cấp thông tin sai, dẫn tới hậu quả nghiêm 
trọng của người cung cung cấp thông tin.

Thứ bảy, chưa có quy định về kiểm tra, thanh tra, 



552(12) 12.2015

giám sát quá trình cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin 
giữa các chủ thể. 

Thứ tám, chưa quy định về các khoản phí mà người 
yêu cầu cung cấp thông tin phải trả đối với những 
thông tin thương mại, các đối tượng thông tin cụ thể…

Thứ chín, chưa có tiêu chí cụ thể để xác định được 
thông tin mật, tuyệt mật mà Nhà nước cấm, điều này 
đẫn đến sự lạm dụng và trì hoãn cung cấp thông tin.

Xây dựng Luật Tiếp cận thông tin theo tinh thần 
Hiến pháp 2013

Để xây dựng nhà nước pháp quyền một cách hiệu 
lực, hiệu quả cần sớm triển khai xây dựng hệ thống 
pháp luật đảm bảo tính hiến định là cần thiết, trong đó 
việc xây dựng Luật Tiếp cận thông tin quy định tại Điều 
25 Hiến pháp 2013 là phù hợp với xu thế hội nhập và 
qua đó có công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội 
được hiệu lực, hiệu quả.

Qua những phân tích, đánh giá nêu trên, quyền 
được tiếp cận thông tin từ lâu đã được thừa nhận và 
quy định trong nhiều văn bản pháp luật của nước ta. 
Tuy nhiên, nhu cầu điều chỉnh pháp luật trong các hoạt 
động xã hội liên quan đến việc bảo đảm quyền được 
tiếp cận thông tin ngày càng trở lên cấp thiết hơn kể 
từ khi Việt Nam chủ động hội nhập và hợp tác kinh tế; 
hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng; sự bất cập của hệ 
thống chính sách và nhất là quá trình nhận thức về dân 
chủ, nhân quyền của con người được xã hội và pháp 
luật thừa nhận…

- Quan điểm trong việc xây dựng Luật Tiếp cận 
thông tin: 

+ Phải đảm bảo công dân có quyền tiếp cận, sử 
dụng, lưu trữ và chia sẻ mọi thông tin, trừ các thông tin 
thuộc bí mật quốc gia, bí mật đời tư, bí mật kinh doanh 
hoặc thông tin trong hoạt động tố tụng mà việc tiết lộ 
có thể làm ảnh hưởng đến tiến trình hoặc kết quả giải 
quyết các vụ án. 

+ Quyền tiếp cận thông tin phải được cụ thể hóa và 
được bảo vệ thông qua việc quy định một trình tự, thủ 
tục pháp lý chặt chẽ, ràng buộc nghĩa vụ của các chủ 
thể có liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng đến các 
trình tự, thủ tục về công khai hóa thông tin và đáp ứng 
yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước. 

- Đối tượng điều chỉnh của Luật: bao gồm hai chủ 
thể chính là các cơ quan nhà nước (chủ thể chính của 
nghĩa vụ) và công dân (chủ thể chính của quyền). 

Ngoài ra, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế cũng sẽ chịu sự điều chỉnh của 
luật này. Với những tổ chức và doanh nghiệp, tùy bối 
cảnh có thể đóng vai trò là chủ thể của quyền hoặc chủ 
thể của nghĩa vụ. 

- Phạm vi điều chỉnh: cơ chế, trình tự, thủ tục pháp 
lý để bảo đảm cả ba quyền cấu thành của quyền tiếp cận 
thông tin, bao gồm quyền được biết, quyền tiếp nhận và 
quyền phổ biến, chia sẻ thông tin của công dân, cũng 
như việc giải quyết những khiếu nại, tố cáo trong việc 
bảo đảm thực hiện các quyền này. 

- Cấu trúc khái quát: Luật tiếp cận thông tin cũng như 
các đạo luật khác khi xây dựng cần có những cấu trúc 
cơ bản như phần, chương, điều, theo các quy định ban 
hành và xây dựng văn bản pháp luật hiện hành và cần có 
những nội dung cơ bản sau:

+ Thuật ngữ và nguyên tắc: những nội dung này có 
thể đưa vào chương đầu tiên, gồm những quy định mang 
tính khái quát. Mục đích của phần này là nhằm làm rõ 
các thuật ngữ quan trọng sử dụng trong Luật, cũng như 
các nguyên tắc chi phối nội dung của Luật. 

+ Trách nhiệm và nghĩa vụ công khai hóa và cung 
cấp thông tin của cơ quan nhà nước: vấn đề này cần 
quy định ở một chương hoặc mục riêng, trong đó xác 
định rõ những dạng tài liệu, thông tin mà các cơ quan 
nhà nước phải công khai hoặc cung cấp cho công 
chúng khi có yêu cầu; các hình thức, cách thức được 
sử dụng để công khai hóa hoặc cung cấp thông tin. 
Ở đây, cần đặc biệt chú ý và ưu tiên quy định những 
phương tiện và cách thức mà nhân dân, bất kể thuộc 
tầng lớp nào, có thể dễ dàng tiếp cận thông tin nhất. Tư 
tưởng chỉ đạo ở đây là khuyến khích hình thức chính 
phủ mở, trong đó các cơ quan nhà nước chủ động và 
cởi mở cung cấp thông tin về hoạt động của mình cho 
công chúng dưới những hình thức khác nhau. 

+ Phạm vi cung cấp thông tin: vấn đề này cũng có 
thể được đề cập trong một mục riêng, hoặc được lồng 
ghép vào nội dung trên. Cần áp dụng cách thức liệt kê 
những thông tin không được phép công bố hoặc hạn 
chế công bố. Thêm vào đó, cần nêu rõ những lý do của 
việc không hoặc hạn chế cung cấp các thông tin như 
vậy, cũng như cơ chế xem xét việc từ chối hay hạn chế 
cung cấp các thông tin như vậy. Tất cả nhằm tối thiếu 
hóa khả năng các cơ quan nhà nước viện dẫn những lý 
do không chính đáng để từ chối việc công khai hóa và 
cung cấp thông tin, và để bảo đảm rằng thông tin được 
cung cấp cho quần chúng một cách tối đa. 
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+ Trình tự, thủ tục yêu cầu cơ quan nhà nước cung 
cấp thông tin và việc đáp ứng: vấn đề này phải được 
coi là một trong những nội dung cốt lõi của Luật, do 
đó, cần phải quy định trong một chương hoặc mục 
riêng. Trong chương/mục này, cần quy định rõ những 
yêu cầu về mặt thủ tục đối với người yêu cầu cung cấp 
thông tin, cơ chế, trình tự, thủ tục, thời hạn đáp ứng 
yêu cầu cung cấp thông tin của nhân dân cùng các khía 
cạnh chi tiết khác có liên quan, chẳng hạn như việc tiếp 
nhận, thông báo, chuyển tiếp, trách nhiệm giải quyết, 
trì hoãn, từ chối yêu cầu, kể cả cách thức giải quyết 
trong trường hợp không thể tìm thấy thông tin... Tư 
tưởng chỉ đạo ở đây là thủ tục phải rõ ràng, đơn giản, 
tạo điều kiện cho nhân dân thuộc mọi tầng lớp đều có 
thể dễ dàng thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông 
tin. 

+ Quy định về phí cung cấp thông tin: vấn đề này có 
thể quy định thành mục riêng hoặc lồng ghép vào một 
chương, mục ở trên. Trong phần này, cần nêu rõ mức 
lệ phí phải nộp, thời hạn và cách thức nộp khi yêu cầu 
cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. Các mức lệ phí 
phải được xây dựng tương ứng với từng loại tài liệu, 
thông tin được yêu cầu cung cấp, trên cơ sở những chi 
phí về nhân lực và vật chất bỏ ra để đáp ứng yêu cầu. 
Tuy nhiên cũng cần quy định rõ các đối tượng được 
giảm, miễn lệ phí cung cấp thông tin. Tư tưởng chỉ đạo 
ở đây là lệ phí quy định phải ở mức có thể chấp nhận 
được với đại bộ phận dân chúng, kể cả những người 
có thu nhập trung bình và thấp, để tránh trường hợp 
người dân không được hưởng thụ quyền chỉ vì không 
thể trang trải chi phí lớn cho việc cung cấp thông tin. 

+ Tổ chức bộ máy và công chức chuyên trách: cần 
có một mục riêng quy định về vấn đề này, trong đó quy 
định rõ về mặt tổ chức và nhân sự cho việc đáp ứng các 
yêu cầu cung cấp thông tin, cũng như cho việc công 
khai hóa thông tin của các cơ quan nhà nước. Những 
nội dung quy định trong phần này cũng cần bao gồm 
các yêu cầu về chuyên môn và phẩm chất đạo đức, 
quyền hạn và trách nhiệm, mối liên hệ và sự phối hợp 
của nhân sự chuyên trách về tiếp cận thông tin trong hệ 
thống cơ quan nhà nước. 

+ Khiếu nại, tố cáo trong việc cung cấp thông tin: giải 
quyết khiếu nại, tố cáo về vấn đề tiếp cận thông tin là 
một nội dung không thể thiếu của Luật và cần thiết phải 
được quy định trong một chương hoặc mục riêng. Trong 
phần này, cần nêu rõ những trường hợp có thể khiếu nại, 
tố cáo, các hình thức khiếu nại, tố cáo có thể vận dụng và 
trình tự, thủ tục giải quyết. Cũng cần có quy định về bảo 
vệ người khiếu nại, tố cáo và nhân chứng.

+ Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực thi Luật: 
đây là nhân tố quan trọng để Luật và các văn bản hướng 
dẫn đi vào cuộc sống được đảm bảo tính hiệu lực, hiệu 
quả, tránh hình thức.

Quyền tiếp cận thông tin đã được đề cập trong 
nhiều văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam. Xuất 
phát từ đặc thù này, Luật Tiếp cận thông tin cần có một 
mục gồm những quy định tham chiếu với các luật liên 
quan khác, nhằm tránh sự trùng lặp hoặc xung đột khi 
áp dụng pháp luật. 
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